	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                       KHOA KINH TẾ

             ------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

LỚP: QTKD – 2018 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (CT1822N1)
T7 & CN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	TC001
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	3
	1249
	Nguyễn Văn Hòa
	0988.666601
	Khu II

	2
	XH023
	Anh văn căn bản 1  (*)
	4
	
	
	
	ĐVLK

	3
	TN010
	Xác suất thống kê
	3
	
	
	
	ĐVLK

	4
	TN033
	Tin học căn bản (*)
	1
	
	
	
	ĐVLK

	5
	TN034
	TT. Tin học căn bản (*) 
	2
	
	
	
	ĐVLK


LỊCH HỌC:

	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ  7
	CN

	10
	08/10/18 – 14/10/18
	
	
	

	11
	15/10/18 – 21/10/18
	
	
	

	12
	22/10/18 – 28/10/18
	
	
	

	13
	29/10/18 – 04/11/18
	
	
	

	14
	05/11/18 – 11/11/18
	
	
	

	15
	12/11/18 – 18/11/18
	
	
	

	16
	19/11/18 – 25/11/18
	
	
	

	17
	26/11/18 – 02/12/18
	
	
	

	18
	03/12/18 – 09/12/18
	S+C
	Bóng chuyền 1 (S+C)
	Bóng chuyền 1 (S+C)

	19
	10/12/18 – 16/12/18
	S+C
	Bóng chuyền 1 (S+C)
	Bóng chuyền 1 (S+C)

	20
	17/12/18 – 23/12/18
	S+C
	Bóng chuyền 1 (S+C)
	Bóng chuyền 1 (S+C)

	21
	24/12/18 – 30/12/18
	S+C
	Bóng chuyền 1 (S+C)
	Bóng chuyền 1 (S+C)


	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                       KHOA KINH TẾ

             ------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

LỚP: QTKD – 2018 ĐH CẦN THƠ (DC1822N1)
BAN ĐÊM
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	TC001
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	3
	728
	Lê Quang Anh
	0913.135610
	Khu II

	2
	XH023
	Anh văn căn bản 1  (*)
	4
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919056863
	

	3
	TN010
	Xác suất thống kê
	3
	0008
	Dương Thị Tuyền
	0918432915
	

	4
	TN033
	Tin học căn bản (*)
	1
	1169
	Hoàng Minh Trí
	0939365999
	

	5
	TN034
	TT. Tin học căn bản (*) 
	2
	1169
	Hoàng  Minh Trí
	0939365999
	


LỊCH HỌC: P.105/KT
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ  2, 3, 4
	Thứ 5, 6, 7

	10
	08/10/18 – 14/10/18
	T
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	Xác suất thống kê

	11
	15/10/18 – 21/10/18
	T
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	Xác suất thống kê

	12
	22/10/18 – 28/10/18
	T
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	Xác suất thống kê

	13
	29/10/18 – 04/11/18
	T
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	Xác suất thống kê

	14
	05/11/18 – 11/11/18
	T
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	Xác suất thống kê

	15
	12/11/18 – 18/11/18
	T
	Thi
	Thi

	16
	19/11/18 – 25/11/18
	T
	Tin học căn bản
	Anh văn căn bản 1  (*)

	17
	26/11/18 – 02/12/18
	T
	Tin học căn bản
	Anh văn căn bản 1  (*)

	18
	03/12/18 – 09/12/18
	T
	Tin học căn bản
	Anh văn căn bản 1  (*)

	19
	10/12/18 – 16/12/18
	T
	Tin học căn bản
	Anh văn căn bản 1  (*)

	20
	17/12/18 – 23/12/18
	T
	Tin học căn bản
	Anh văn căn bản 1  (*)

	21
	24/12/18 – 30/12/18
	T
	Thi
	Thi


	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                       KHOA KINH TẾ

             ------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

LỚP: QTKD – 2018 CĐCĐ KIÊN GIANG (KG1822N1)
T7 & CN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	TC001
	Giáo dục thể chất 1 2 3
	3
	2249
	Nguyễn Hữu Tri
	0917477613
	

	2
	XH023
	Anh văn căn bản 1  (*)
	4
	
	
	
	ĐVLK

	3
	TN010
	Xác suất thống kê
	3
	2084
	Lâm Hoàng Chương
	0913360007
	

	4
	TN033
	Tin học căn bản (*)
	1
	1044
	Nguyễn Nhị Gia Vinh
	0918.494.491
	

	5
	TN034
	TT. Tin học căn bản (*) 
	2
	1044
	Nguyễn Nhị Gia Vinh
	0918.494.491
	


LỊCH HỌC:

	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ  7
	CN

	10
	08/10/18 – 14/10/18
	
	
	

	11
	15/10/18 – 21/10/18
	S,C
	Tin học căn bản + TT. THCB
	Tin học căn bản + TT. THCB

	12
	22/10/18 – 28/10/18
	S,C
	Tin học căn bản + TT. THCB
	Tin học căn bản + TT. THCB

	13
	29/10/18 – 04/11/18
	S,C
	Tin học căn bản + TT. THCB
	Tin học căn bản + TT. THCB

	14
	05/11/18 – 11/11/18
	S,C
	Tin học căn bản + TT. THCB
	Tin học căn bản + TT. THCB

	15
	12/11/18 – 18/11/18
	
	
	

	16
	19/11/18 – 25/11/18
	S,C
	Xác suất thống kê
	Xác suất thống kê

	17
	26/11/18 – 02/12/18
	S,C
	Xác suất thống kê
	Xác suất thống kê

	18
	03/12/18 – 09/12/18
	S,C
	Bóng chuyền 1
	Bóng chuyền 1

	19
	10/12/18 – 16/12/18
	S,C
	Bóng chuyền 1
	Bóng chuyền 1

	20
	17/12/18 – 23/12/18
	S,C
	Bóng chuyền 1
	Bóng chuyền 1

	21
	24/12/18 – 30/12/18
	S,C
	Bóng chuyền 1
	Bóng chuyền 1


	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                       KHOA KINH TẾ

             ------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

LỚP: QTKD – 2018 ĐH CẦN THƠ (DC1822K1)
BAN ĐÊM
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT205
	Quy hoạch tuyến tính
	3
	984
	Phan Thị Ngọc Khuyên
	0983705992
	

	2
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	2595
	Nguyễn Thanh Bình
	0939823454
	

	3
	KT204
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	1981
	Nguyễn Thị Phương Dung
	0906686702
	

	4
	KT324
	Quản trị Marketing
	3
	553
	Lưu Tiến Thuận
	0918 867 787
	


LỊCH HỌC: P.107/KT
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ  2, 3, 4
	Thứ 5, 6, 7

	10
	08/10/18 – 14/10/18
	T
	Quy hoạch tuyến tính
	Quản trị tài chính

	11
	15/10/18 – 21/10/18
	T
	Quy hoạch tuyến tính
	Quản trị tài chính

	12
	22/10/18 – 28/10/18
	T
	Quy hoạch tuyến tính
	Quản trị tài chính

	13
	29/10/18 – 04/11/18
	T
	Quy hoạch tuyến tính
	Quản trị tài chính

	14
	05/11/18 – 11/11/18
	T
	Quy hoạch tuyến tính
	Quản trị tài chính

	15
	12/11/18 – 18/11/18
	T
	Thi
	Thi

	16
	19/11/18 – 25/11/18
	T
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị Marketing

	17
	26/11/18 – 02/12/18
	T
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị Marketing

	18
	03/12/18 – 09/12/18
	T
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị Marketing

	19
	10/12/18 – 16/12/18
	T
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị Marketing

	20
	17/12/18 – 23/12/18
	T
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị Marketing

	21
	24/12/18 – 30/12/18
	T
	Thi
	Thi


	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                       KHOA KINH TẾ

             ------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

LỚP: KẾ TOÁN – 2018 CĐCĐ ĐỒNG THÁP (CD1820K1)
T7 & CN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT101
	 Kinh tế vi mô 1
	3
	2600
	Cao Minh Tuấn
	0907767864
	

	2
	KT102
	 Kinh tế vĩ mô 1
	3
	551
	Quan Minh Nhựt
	0908356116
	

	3
	KT341
	Kế toán tài chính 1
	3
	2516
	Hà Mỹ Trang
	0939919912
	

	4
	KT373
	 Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	1987
	Trần Quế Anh
	0913618961
	

	5
	KT126
	Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính – Kế toán
	2
	1539
	Lê Phước Hương
	0945142142
	


LỊCH HỌC:

	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ  7
	CN

	10
	08/10/18 – 14/10/18
	S,C
	Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính – Kế toán
	Kinh tế vi mô 1

	11
	15/10/18 – 21/10/18
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	12
	22/10/18 – 28/10/18
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	

	13
	29/10/18 – 04/11/18
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	14
	05/11/18 – 11/11/18
	S,C
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính 1

	15
	12/11/18 – 18/11/18
	S,C
	Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính – Kế toán
	Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính – Kế toán

	16
	19/11/18 – 25/11/18
	S,C
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	17
	26/11/18 – 02/12/18
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	18
	03/12/18 – 09/12/18
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	19
	10/12/18 – 16/12/18
	S,C
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	20
	17/12/18 – 23/12/18
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	21
	24/12/18 – 30/12/18
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	01
	31/12/18 – 06/01/2019
	S,C
	
	Kinh tế vĩ mô 1


	            TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                       KHOA KINH TẾ

             ------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

LỚP: KẾ TOÁN – 2018 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (CT1820Q1)
T7 & CN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT101
	Kinh tế vi mô 1
	3
	2384
	Lê Bình Minh
	0939127490
	

	2
	KT106
	Nguyên lý kế toán
	3
	2385
	Nguyễn Hồng Thoa
	0908457717
	

	3
	KT119
	Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2
	1877
	Lê Thị Thu Trang
	0946934323
	

	4
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	1985
	Trương Thị Thúy Hằng
	0909556391
	

	5
	KT341
	Kế toán tài chính 1`
	3
	1535
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	0918504777
	


LỊCH HỌC:

	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ  7
	CN

	10
	08/10/18 – 14/10/18
	S,C
	Nguyên lý kế toán
	Nguyên lý kế toán

	11
	15/10/18 – 21/10/18
	S,C
	Nguyên lý kế toán
	Nguyên lý kế toán

	12
	22/10/18 – 28/10/18
	S,C
	Nguyên lý kế toán
	

	13
	29/10/18 – 04/11/18
	S,C
	Kế toán tài chính 1`
	Kế toán tài chính 1`

	14
	05/11/18 – 11/11/18
	S,C
	Kế toán tài chính 1`
	Kế toán tài chính 1`

	15
	12/11/18 – 18/11/18
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	16
	19/11/18 – 25/11/18
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	17
	26/11/18 – 02/12/18
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

	18
	03/12/18 – 09/12/18
	S,C
	Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
	Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

	19
	10/12/18 – 16/12/18
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kế toán tài chính 1`

	20
	17/12/18 – 23/12/18
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	21
	24/12/18 – 30/12/18
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1


